
 
01.05-BM/TS/NBS​ ​                                                                                                                           Lần ban hành/sửa đổi: 1/0 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN  
VIỆN KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ NBS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
ĐỢT …, KHÓA …, NĂM…, VIỆN KINH DOANH NBS VÀ CÔNG NGHỆ. 

1. Hình thức xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ) 
 

STT Họ và tên Ngày 
sinh 

Giới 
tính 

Số 
CMND/
CCCD 

Tổ hợp môn 
XT 

Điểm 
môn 1 

Điểm 
môn 2 

Điểm 
môn 3 

Điểm 
UT ĐT 

Điểm 
UT 
KV 

Tổng 
điểm 

Ngành 
nhập 
học 

Ghi 
chú 

1              

2              

….              

 

2. Hình thức xét tuyển dựa vào kết quả điểm trung bình tích lũy toàn khóa bậc trung cấp, cao đẳng 
 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Số 
CMND/
CCCD 

Điểm trung 
bình tích 
lũy toàn 

khóa 

Trình độ đào tạo Ngành 
nhập học Ghi chú 

1         

2         
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STT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Số 
CMND/
CCCD 

Điểm trung 
bình tích 
lũy toàn 

khóa 

Trình độ đào tạo Ngành 
nhập học Ghi chú 

3         

….         

 
3. Hình thức tuyển thẳng 
 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số 
CMND/CCCD Trình độ đào tạo Ngành 

nhập học Ghi chú 

1        

2        

3        

….        

 
 

Người duyệt 

 

 

 

TP.Huế, ngày …. tháng ….. năm …. 

Người lập 

 

 


